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Dự án: Xây dựng cở sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Quảng Trị
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Địa điểm xây dựng: xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị

I. GIỚI THIỆU CHUNG

1. Các căn cứ pháp lý:
· Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

· Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

· Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội; Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế nhập khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý sử dụng tài sản công.

· Căn cứ nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
· Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 175/2024/NĐ-CP ngày 20/12/2024 của Chính phủ, Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

· Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
· Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
· Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về Ban hành định mức xây dựng;
· Căn cứ Quyết định số 218/QĐ-TTg ngày 19/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) – Dự án thành phần tỉnh Quảng Trị”;
· Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 16/3/2022 của HĐND tỉnh Quảng Trị về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) – Dự án thành phần tỉnh Quảng Trị”;

· Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 831/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tiểu dự án Nâng cấp, cải tạo đường giao thông trung tâm xã A Dơi, huyện Hướng Hóa thuộc Dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Quảng Trị”; số 813/QĐ-UBND ngày 10/4/2024 về Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1) Dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Quảng Trị”;

· Căn cứ các Quyết định của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị: số 157/QĐ-BQLDA ngày 28/5/2024 về phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán phục vụ thiết kế bản vẽ thi công; số 160/QĐ-BQLDA ngày 03/6/2024 về việc phê duyệt E-HSMT; số 240/QĐ-BQLDA ngày 16/7/2024 về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT gói thầu số CRIEM-TV16: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, thiết kế cọc GPMB tiểu dự án: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông trung tâm xã A Dơi, huyện Hướng Hóa thuộc Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Quảng Trị;
· Căn cứ Hợp đồng số 46/2024/HĐTV, Gói thầu CRIEM-TV16 ngày 05/8/2024 về việc Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, thiết kế cọc GPMB công trình tiểu dự án: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông trung tâm xã A Dơi, huyện Hướng Hóa thuộc Dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) – Dự án thành phần tỉnh Quảng Trị”.

2. Tổ chức thực hiện:

· Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị;
· Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị;

· Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án;
· Nhà thầu tư vấn: Liên danh Công ty CP Tư vấn xây dựng Phúc Thành và Công ty CP Tư vấn Đầu tư & Xây dựng BRC. 

3. Khái quát chung về công trình:

· Tiểu dự án: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông trung tâm xã A Dơi, huyện Hướng Hóa. 

· Địa điểm xây dựng: xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị

· Khái quát chung về công trình: 

· Tuyến đường có vị trí cụ thể như sau:

+ Điểm đầu (Km0+00): Giao đường ĐT 586 tại Km24+850.
+ Điểm cuối (Km5+869,12): Tiếp giáp vành đai biên giới Việt Nam- Lào.

+ Chiều dài tuyến: 5.869,12m.

4. Mục tiêu đầu tư xây dựng:

· Mục tiêu tổng quát của Dự án: Giảm nghèo bền vững, đảm bảo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị; phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống, sản suất nông nghiệp, phát triển du lịch, làng nghề và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu của đồng bào dân tộc thiểu số;

· Mục tiêu cụ thể: Đầu tư nâng cấp và xây dựng hạ tầng giao thông tại các huyện nhằm tăng tính kết nối và thuận lợi cho việc đi lại; tăng tính thích ứng với các hiện tượng khí hậu cực đoan; kết nối trung tâm huyện lỵ đến các xã, các bản của bà con dân tộc thiểu số. Xây dựng, nâng cấp hệ thống thông tin, dữ liệu, số liệu để phân tích, dự báo rủi ro thiên tai; kịp thời có các giải pháp phòng tránh, giảm thiểu rủi ro, thiệt hại do thiên tai, biến đổi khí hậu gây ra.

II. KHÁI QUÁT CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA KHU VỰC NGHIÊN CỨU
1. Điều kiện tự nhiên:

1.1. Đặc điểm địa hình, địa mạo:

· 
Khu vực tuyến đi qua thuộc địa hình vùng núi có độ dốc khá lớn.

1.2. Đặc điểm địa chất:

· Theo kết quả khảo sát hiện trường thu nhận được từ các hố đào, lỗ khoan, địa tầng dọc theo tuyến được chia thành các lớp như sau:

+ Lớp M: Mặt đường bê tông xi măng cũ;

+ Lớp 1: Sét pha màu xám vàng, nâu đỏ, kết cấu chặt vừa, trạng thái dẻo cứng – nữa cứng;
+ Lớp 2: Cát pha màu xám nâu, loang trắng, kết cấu chặt vừa, trạng thái nữa cứng;
+ Lớp 3: Đá sét bột kết màu nâu đỏ, tím gụ, đá bị phong hóa nứt nẻ mạnh;
+ Lớp 4: Đá sét xen kẹp đá cát kết màu xám trắng, nâu đỏ. Đá ít bị phong hóa, cấu tạo đặc sít rắn chắc. 

+ Lớp 5: Đá granit màu xám trắng, xám nâu, đá bị phong hóa mãnh liệt, gần thành đất, tay bóp vỡ vụn. 

· Các hiện tượng địa chất động lực: trong phạm vi độ sâu thăm dò cho thấy chưa phát hiện các hang động castơ.

1.3. Đặc điểm khí tượng thủy văn:

· Khu vực tuyến đi qua thuộc vùng núi, nằm trong khu vực không bị ngập lũ, ảnh hưởng thủy văn do về mùa mưa chủ yếu do nước mặt, nước từ các sườn dốc xung quanh đổ về  làm ảnh hưởng đến tuyến. 
· Các dòng chảy cắt ngang tuyến đã được xây dựng bằng các công trình thoát nước bằng các công trình Cầu, cống, và thoát nước dọc bằng hệ thống rãnh dọc.
2. Đặc điểm kinh tế - xã hội:

- Xã A Dơi (cũ) là địa bàn nằm ở vùng sâu, vùng xa, thuộc khu vực phía Nam huyện Hướng Hóa (cũ), cách trung tâm huyện lỵ thị trấn Khe Sanh 40 km, giao thông đi lại không mấy thuận lợi, nền kinh tế chủ yếu là sản xuất nông lâm nghiệp, đời sống kinh tế của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, trình độ dân trí thấp.

- Có 02 cột mốc chính(608; 609) và 04 cột mốc phụ giáp với xã A Cha, huyện Tù Muồi, tỉnh Salavan, Lào.

- Số hộ: Tổng số hộ toàn xã là 632 hộ, trong đó hộ người Kinh 191 hộ, hộ người Vân Kiều 377 hộ, hộ người Pa Cô 64 hộ.

- Nhân khẩu: Tổng dân số toàn xã tính đến nay là 3111 người, trong đó nữ 1522 người, nam 1589 người; dân tộc Kinh 939 người, dân tộc Vân kiều 1858 người, dân tộc Pa Cô 314 người.

- Tổng diện tích đất tự nhiên của toàn Xã có 2938.35 ha. Trong đó, nhóm đất nông nghiệp là 2659.80ha; Nhóm đất phi nông nghiệp 131.17ha; Nhóm đất chưa sử dụng 147.38ha.
III. QUY MÔ XÂY DỰNG VÀ CÁC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

1. Các quy trình, quy phạm áp dụng:

a. Khảo sát:

	TT
	Tên tiêu chuẩn
	Mã hiệu

	1
	Tiêu chuẩn cơ sở khảo sát đường ô tô
	TCCS 31:2020/TCĐBVN

	2
	Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình
	96 TCN 43-90

	3
	Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình
	TCVN 9437:2012

	4
	Đất xây dựng - Các phương pháp thí nghiệm
	TCVN (4195-4202):2012/BXD

	5
	Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung
	TCVN9398:2012

	6
	Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và sử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình
	TCVN 9401:2012

	7
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao
	QCVN 11:2008/BTNMT

	8
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới tọa độ
	QCVN 04:2009/BTNMT

	
	Và các tiêu chuẩn, văn bản khác có liên quan.
	


b. Thiết kế và thi công:

	TT
	Tên tiêu chuẩn
	Mã hiệu

	1
	Đường ôtô - Tiêu chuẩn thiết kế
	TCVN 4054-2005

	2
	Áo đường mềm - Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế
	TCCS 38:2022/TCĐBVN

	3
	Tiêu chuẩn thiết kế cầu
	TCVN 11823:2017

	4
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế
	TCVN5574:2012

	5
	Quy trình thiết kế áo đường mềm
	22TCN 211-06

	6
	Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng – Thi công và nghiệm thu
	TCVN 13567-1:2022 

	7
	Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô - vật liệu, thi công và nghiệm thu
	TCVN 8859:2023

	8
	Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ
	QCVN41:2024/BGTVT

	9
	Tính toán đặc trưng dòng chảy lũ
	TCVN 9845-2013

	10
	Nền đường ô tô - thi công và nghiệm thu
	TCVN 9436:2012 

	
	Và một số tiêu chuẩn kỹ thuật khác
	


2. Quy mô xây dựng và các tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu:

- Chiều dài tuyến: 5.869,12m

- Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV.

- Cấp đường: Đường cấp VI miền núi.

- Vận tốc thiết kế: VTK = 20km/h.

- Tải trọng thiết kế: 

+ Đối với nền mặt đường: trục xe 100kN; 

+ Đối với cống thoát nước: H30-XB80. 

- Độ dốc dọc lớn nhất: Imax = 11%.

- Bán kính đường cong nằm tối thiểu giới hạn: R ≥ 15m

- Bán kính đường cong nằm tối thiểu thông thường: R ≥ 50m

- Bán kính đường cong nằm tối thiểu không siêu cao: R ≥ 250m

- Bán kính đường cong đứng lồi nhỏ nhất: Rmin ≥ 200m.

- Bán kính đường cong đứng lõm nhỏ nhất: Rmin ≥ 100m.

- Độ dốc siêu cao lớn nhất: Imax = 6%.

- Mặt cắt ngang: Nền đường rộng 6,0m, bao gồm: mặt đường rộng 3,5m; lề gia cố mỗi bên 1,0m, lề đất rộng mỗi bên 0,25m; dốc ngang mặt đường 2%; dốc ngang lề đường 4%; độ dốc mái taluy nền đắp 1/1,5, nền đào 1/1.

- Mặt đường cấp cao A1 bằng bê tông nhựa chặt (BTNC16) dày 7cm trên các lớp móng cấp phối đá dăm đảm bảo mô đun đàn hồi yêu cầu Eyc≥110Mpa. 

- Thoát nước dọc: Bằng rãnh hở hình thang kích thước (40x40x120)cm. Gia cố rãnh dọc bằng tấm lát BTXM các đoạn có độ dốc rãnh lớn. Các vị trí qua đường giao bố trí cống bản dọc bê tông cốt thép.
- Thoát nước ngang: Xây dựng hệ thống cống bê tông cốt thép vĩnh cữu;
- Công trình phòng hộ an toàn giao thông: Theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ “QCVN 41:2024/BGTVT".

IV. CÁC GIẢI PHÁP VÀ KẾT QUẢ THIẾT KẾ

1. Bình đồ tuyến:

- Hướng tuyến cơ bản bám theo đường cũ, có nắn chỉnh một số vị trí để đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và hạn chế giải phóng mặt bằng.
- Vị trí: 

+ Điểm đầu (Km0+00): Giao đường ĐT586 tại Km24+850.
+ Điểm cuối (Km5+869,12): Tiếp giáp vành đai biên giới Việt Nam- Lào.

2. Trắc dọc tuyến:

- Trắc dọc thiết kế đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật của cấp đường lựa chọn. Cao độ đường đỏ thiết kế trên cơ sở các điểm khống chế như sau:

+ Điểm đầu khống chế cao độ mặt đường bê tông nhựa hiện hữu đường ĐT.586. Tiếp đến khống chế đoạn mặt đường bê tông xi măng cũ nâng cao độ thiết kế theo chiều dày kết cấu áo đường tăng cường và khống chế các vị trí cầu, cống đã được xây dựng trên tuyến. Điểm cuối vuốt nối về mặt đường hiện trạng. 

+ Ngoài ra cao độ đường đỏ thiết kế còn được thiết kế bám theo cao độ của nền mặt đường cũ để giảm thiểu khối lượng đào đắp. 

3. Trắc ngang tuyến:

- Trắc ngang tuyến được thiết kế với các chỉ tiêu:

+ Bề rộng nền đường: 6,0m;
+ Bề rộng mặt đường: 3,5m;
+ Lề đường: lề gia cố: 2x1,0m (mỗi bên)= 2,0m; lề đất 2x0,25 (mỗi bên)= 0,5m; đối với các đoạn gia cố rãnh dọc, phần lề đất được gia cố bằng BTXM M250 đá 1x2. 
+ Độ dốc ngang mặt đường im= 2%, lề đường il= 4%.
- Nền đường đào: Đào nền đường đến cao độ đáy khuôn rồi tiến hành thi công lớp đất K≥0,98 dày 30cm và các lớp kết cấu áo đường. Taluy nền đào đất độ dốc mái 1/1,  đối với đoạn nền đào đá cấp 4 taluy đào 1/0,75. Thoát nước mặt các đoạn nền đào bằng hệ thống rãnh dọc hình thang kích thước (40x40x120)cm. Các đoạn nền đường có độ dốc lớn gia cố rãnh bằng tấm BTXM.  

- Nền đường đắp
+ Đào bóc lớp đất hữu cơ bình quân sâu 0,2m, sau đó tiến hành đắp nền đường bằng đất cấp 3 đầm chặt K≥0,95; Lớp trên cùng dưới đáy kết cấu áo đường dày 30cm đầm chặt K≥0,98.

+ Gia cố mái taluy âm: Các đoạn nền đắp tiếp giáp đầu cầu Km4+009,4 và cầu  Km5+183,5 gia cố mái taluy bằng đá hộc xây vữa M100 dày 25cm trên lớp đệm đá dăm dày 10cm.
4. Kết cấu mặt đường:

- Kết cấu mặt đường bê tông nhựa đảm bảo mô đun đàn hồi yêu cầu Eyc≥110Mpa. Sau khi tính toán và lựa chọn kết cấu mặt đường gồm 3 loại như sau:

- Loại 1: áp dụng trên đoạn có mặt đường BTXM cũ:

+ Lớp mặt BTNC16 dày 7cm.
+ Lớp nhựa thấm bám TCN 0,8kg/m2.
+ Lớp móng trên CPĐD loại 1, Dmax 25 dày 14cm + bù vênh.
+ Mặt đường BTXM cũ.

- Loại 2: áp dụng cho các đoạn nền đất và mặt đường cạp mở rộng:

+ Lớp mặt BTNC16 dày 7cm.
+ Lớp nhựa thấm bám TCN 0,8kg/m2.

+ Lớp móng trên CPĐD loại 1, Dmax 25 dày 14cm.
+ Lớp móng dưới CPĐD loại 1, Dmax 37,5 dày 16cm.
+ Lớp đất K≥0,98 sát đáy áo đường dày 30cm.

- Loại 3: áp dụng cho các đoạn có nền đá cấp 4:

+ Lớp mặt BTNC16 dày 7cm.
+ Lớp nhựa thấm bám TCN 0,8kg/m2.

+ Lớp móng trên CPĐD loại 1, Dmax 25 dày 14cm.
+ Lớp móng dưới CPĐD loại 1, Dmax 37,5 dày 16cm + bù vênh.
+ Nền đá cấp 4.

5. Hệ thống thoát nước: 
5.1. Cống thoát nước ngang: Các cống thiết kế với tải trọng H30-XB80.
- Trên tuyến thoát nước ngang gồm các cầu bản tận dụng (02 cái); cống thiết kế mới (07 cái) và cống tận dụng, thiết kế nối thêm chiều dài (09 cái). Cụ thể theo các bảng tổng hợp sau:  
Bảng 1: Tổng hợp cầu, cống thoát nước ngang trên tuyến
	TT
	Lý trình
	Loại cống/
khẩu độ
	Chiều dài toàn bộ (m)
	Phương án thiết kế

	I
	Cống tận dụng, thiết kế nối dài thêm: 09 cái

	1
	Km0+5,04
	Cống bản KĐ 0,75m
	23,0
	Tận dụng, thiết kế nối dài thêm cống L=11,0m

	2
	Km1+181,90
	Cống tròn ĐK 2x1,2m
	11,0
	Tận dụng, thiết kế nối dài thêm cống L=4,0m

	3
	Km2+946,83
	Cống tròn ĐK 0,75m
	14,0
	Tận dụng, thiết kế nối dài thêm cống L=2,0m

	4
	Km3+200,54
	Cống bản KĐ 0,75m
	7,5
	Tận dụng, thiết kế nối dài thêm cống L=2,0m

	5
	Km3+413,86
	Cống tròn ĐK 0,75m
	9,0
	Tận dụng, thiết kế nối dài thêm cống L=1,0m

	6
	Km4+153,42
	Cống bản KĐ 0,75m
	8,0
	Tận dụng, thiết kế nối dài thêm cống L=1,5m

	7
	Km4+392,07
	Cống bản KĐ 0,75m
	8,25
	Tận dụng, thiết kế nối dài thêm cống L=2,25m

	8
	Km4+673,86
	Cống bản KĐ 0,75m
	6,5
	Tận dụng, thiết kế nối dài thêm cống L=1,0m

	9
	Km5+482,60
	Cống bản KĐ 0,75m
	7,0
	Tận dụng, thiết kế nối dài thêm cống L=1,5m

	II
	Cống thiết kế mới: 07 cái

	1
	Km0+246,33
	Cống bản KĐ 0,75m
	7,0
	Thiết kế mới,

thay thế cống cũ

	2
	Km1+276,58
	Cống bản KĐ 0,75m
	7,0
	Thiết kế mới

	3
	Km1+496,14
	Cống bản KĐ 0,75m
	7,0
	Thiết kế mới

	4
	Km2+173,94
	Cống bản KĐ 0,75m
	7,0
	Thiết kế mới,

thay thế cống cũ

	5
	Km3+630,17
	Cống tròn ĐK 1,5m
	8,0
	Thiết kế mới, 

thay thế cống cũ

	6
	Km4+540,82
	Cống bản KĐ 0,75m
	7,5
	Thiết kế mới

	7
	Km4+871,00
	Cống bản KĐ 1,0m
	7,5
	Thiết kế mới

	III
	Cầu bản tận dụng: 02 cái

	1
	Km4+009,4
	Cầu bản B=4m
	5,5
	Tận dụng

	2
	Km5+183,5
	Cầu bản B=6m
	6,5
	Tận dụng


5.2. Giải pháp thiết kế cống:

a. Thiết kế nối dài cống bản KĐ 0,75m:

- Phá dở tường đầu, tường cánh cống làm mới; phá dở phần tường đầu 25cm của tấm bản biên ở hai đầu cống, nối dài bằng tấm bản biên mới, hoặc tấm bản biên + tấm bản giữa; nối dài thêm móng cống, tường thân cống để đảm bảo chiều dài cống.

- Tấm bản bằng BTCT lắp ghép M250 đá 1x2.

- Xà mũ bằng BTCT M200 đá 1x2, thân cống, tường cánh bằng BT M150 đá 2x4 thi công theo phương pháp đổ tại chỗ. 

- Móng thân cống, sân cống và chân khay bằng bê tông M150 đá 2x4 trên lớp đệm đá dăm dày 10cm.

b. Thiết kế mới cống bản KĐ 0,75m:

- Tấm bản bằng BTCT lắp ghép M250 đá 1x2.

- Xà mũ bằng BTCT M200 đá 1x2, thân cống, tường cánh, hố thu bằng bê tông M150 đá 2x4 đổ tại chỗ. 

- Móng thân cống, sân cống và chân khay bằng bê tông M150 đá 2x4 trên lớp đệm đá dăm dày 10cm.

 c. Thiết kế mới cống tròn ĐK 1,5m và nối cống tròn ĐK 0,75m, cống tròn ĐK 2x1,2m:

- Dùng ống cống bằng BTCT đúc sẵn lắp ghép, dùng loại đi dưới mặt đường chịu tải (H30-XB80), theo tiêu chuẩn TCVN 9113-2012; móng cống bằng bê tông M150 đá 2x4 dày 30cm trên lớp đệm đá dăm dày 10cm. Tường đầu, tường cánh, móng đầu cống, gia cố sân cống bằng bê tông M150 đá 2x4; taluy đầu cống gia cố bằng đá hộc xây M100 dày 25cm trên lớp đệm đá dăm dày 10cm.

5.3. Rãnh thoát nước và lề gia cố: 

- Thoát nước dọc trên tuyến bằng rãnh hở hình thang kích thước (40x40x120)cm, các đoạn có độ dốc dọc lớn gia cố rãnh bằng tấm bê tông xi măng, cấu tạo: Tấm BTXM M200 đá 1x2 đúc sẵn, kích thước tấm (65x50x6)cm lắp đặt trên lớp đệm vữa xi măng M75 dày 2cm. Tổng chiều dài rãnh dọc gia cố, L= 5512,0m. 

- Kết cấu lề gia cố 1,0m cùng với kết cấu mặt đường bê tông nhựa. Riêng phần lề đất rộng 0,25m nằm trong các đoạn có gia cố rãnh dọc được gia cố bằng BTXM M250 đá 1x2 dày 18cm trên lớp đệm cát dày 3cm. Tổng chiều dài lề gia cố BTXM, L= 5512,0m. 

- Tại các vị trí vào nhà dân có rãnh dọc gia cố tấm lát, bố trí tấm đan trên rãnh, mỗi nhà 03 tấm. Tấm đan BTCT M250 đá 1x2 kích thước (150x100x10)cm, gồm có 60 vị trí/ 182 tấm đan.

Bảng 2: Tổng hợp rãnh dọc hình thang và lề gia cố BTXM

	TT
	Lý trình
	Chiều dài (m)
	Vị trí

	
	
	
	Trái (T)
	Phải (P)

	1
	Km0+647,91 ÷ Km0+852,96
	205,05
	T
	

	2
	
	205,05
	
	P

	3
	Km1+087,94 ÷ Km1+163,78
	75,84
	
	P

	4
	Km1+306,23 ÷ Km1+453,72
	147,49
	T
	

	5
	Km1+276,58 ÷ Km1+453,72
	177,14
	
	P

	6
	 Km3+020,25 ÷ Km3+200,54
	180,29
	T
	

	7
	
	180,29
	
	P

	8
	 Km3+250,79 ÷ Km3+306,00
	47,61
	T
	

	9
	
	47,61
	
	P

	10
	 Km3+306,00 ÷ Km3+626,00
	320,00
	T
	

	11
	 Km3+676,80 ÷ Km3+983,80
	307,00
	T
	

	12
	 Km3+992,80 ÷ Km4+006,80
	14,00
	T
	

	13
	 Km4+014,62 ÷ Km4+082,62
	68,00
	T
	

	14
	 Km4+091,62 ÷ Km4+152,62
	61,00
	T
	

	15
	 Km4+154,22 ÷ Km4+340,22
	186,00
	T
	

	16
	 Km4+397,93 ÷ Km4+526,93
	129,00
	T
	

	17
	 Km4+535,93 ÷ Km4+540,93
	5,00
	T
	

	18
	 Km4+705,43 ÷ Km4+828,43
	123,00
	T
	

	19
	 Km4+873,05 ÷ Km5+138,05
	265,00
	T
	

	20
	 Km5+206,08 ÷ Km5+379,08
	173,00
	T
	

	21
	 Km5+492,12 ÷ Km5+869,12
	377,00
	T
	

	22
	 Km3+306,00 ÷ Km3+392,00
	86,00
	
	P

	23
	 Km3+465,00 ÷ Km3+625,00
	160,00
	
	P

	24
	 Km3+642,17 ÷ Km3+984,17
	342,00
	
	P

	25
	 Km3+993,17 ÷ Km4+003,17
	10,00
	
	P

	26
	 Km4+025,92 ÷ Km4+151,92
	126,00
	
	P

	27
	 Km4+154,88 ÷ Km4+336,88
	182,00
	
	P

	28
	 Km4+342,27 ÷ Km4+391,27
	49,00
	
	P

	29
	 Km4+392,87 ÷ Km4+672,87
	280,00
	
	P

	30
	 Km4+674,66 ÷ Km4+870,66
	196,00
	
	P

	31
	 Km4+872,11 ÷ Km5+113,11
	241,00
	
	P

	32
	 Km5+130,11 ÷ Km5+160,11
	30,00
	
	P

	33
	 Km5+204,00 ÷ Km5+361,00
	157,00
	
	P

	34
	 Km5+483,40 ÷ Km5+860,40
	377,00
	
	P

	
	Tổng cộng
	5512,0
	
	


5.4. Thoát nước qua đường giao dân sinh: 

- Thiết kế cống bản mới cống bản KĐ 0,75m (06 cống) qua các đường ngang dân sinh. Cấu tạo kết cấu cống dọc như cống bản thoát nước ngang làm mới.

- Đối với các đường ngang dân sinh qua đoạn có rãnh dọc hình thang gia cố hai đầu để đảm bảo thoát nước dọc trên tuyến, thiết kế rãnh chữ nhật kín qua đường ngang dân sinh (07 đoạn, tổng chiều dài 75m), kích thước rãnh (BxH)=(0,4x0,5)m. Cấu tạo rãnh bằng BTCT M200 đá 1x2 đổ tại chỗ, kích thước BxH=(0,4x0,5)m; Tường thân, đáy rãnh dày 15cm. Tấm đan rãnh bằng BTCT M250 đá 1x2, kích thước (0,7x1,0x0,15)m. Vị trí nối tiếp giữa rãnh hở hình thang gia cố tấm lát và rãnh kín được thiết kế bằng rãnh bê tông M150 đá 1x2 đổ tại chỗ. Tổng chiều dài rãnh dọc hình chữ nhật kín, L=75m.

Bảng 3: Tổng hợp thoát nước qua đường giao dân sinh

	TT
	Lý trình
	Loại cống, rãnh/

khẩu độ
	Vị trí
	Chiều dài thiết kế (m)
	Ghi chú

	
	
	
	Trái (T)
	Phải (P)
	
	

	I
	Cống dọc thiết kế mới: 06 cái
	
	

	1
	Km1+302,91
	Cống bản KĐ 0,75m
	T
	
	7,0
	Thiết kế mới

	2
	Km1+989,71
	Cống bản KĐ 0,75m
	
	P
	11,5
	Thiết kế mới

	3
	Km2+392,33
	Cống bản KĐ 0,75m
	T
	
	12,0
	Thiết kế mới

	4
	Km2+463,43
	Cống bản KĐ 0,75m
	
	P
	12,5
	Thiết kế mới

	5
	Km2+975,05
	Cống bản KĐ 0,75m
	T
	
	10,0
	Thiết kế mới

	6
	Km4+338,68
	Cống bản KĐ 0,75m
	
	P
	10,0
	Thiết kế mới, 

thay thế cống cũ

	II
	Rãnh dọc chữ nhật kín (BxH)=(0,4x0,5)m, tổng chiều dài L= 75m

	1
	Km3+983,80 ÷ Km3+992,80
	Rãnh chữ nhật kín (BxH)=(0,4x0,5)m 
	T
	
	9,0
	Thiết kế mới

	2
	Km3+984,17 ÷ Km3+993,17
	Rãnh chữ nhật kín (BxH)=(0,4x0,5)m 
	
	P
	9,0
	Thiết kế mới

	3
	Km4+082,62 ÷ Km4+091,62
	Rãnh chữ nhật kín (BxH)=(0,4x0,5)m 
	T
	
	9,0
	Thiết kế mới

	4
	Km4+526,93 ÷ Km4+535,93
	Rãnh chữ nhật kín (BxH)=(0,4x0,5)m 
	T
	
	9,0
	Thiết kế mới

	5
	Km5+113,11 ÷ Km5+130,11
	Rãnh chữ nhật kín (BxH)=(0,4x0,5)m 
	
	P
	17,0
	Thiết kế mới

	6
	Km5+860,40 ÷ Km5+869,40
	Rãnh chữ nhật kín (BxH)=(0,4x0,5)m 
	
	P
	9,0
	Thiết kế mới

	7
	Km5+147,93
	Rãnh chữ nhật kín (BxH)=(0,4x0,5)m 
	T
	
	13,0
	Thiết kế mới


6. Nút giao thông và vuốt nối đường ngang:

a. Nút giao thông: 

- Nút giao đường ĐT586 thiết kế mở rộng với bán kính rẻ trái R=12m; bán kính rẻ phải R=7m. Kết cấu mở rộng nút giao giống kết cấu tuyến chính.

b. Vuốt nối đường ngang: Thiết kế nút giao cùng mức
- Các đường ngang dân sinh được thiết kế vuốt nối phù hợp với bán kính và bề rộng nút hiện có.

+ Đối với các đường ngang dân sinh hiện tại là đường BTXM: vuốt nối bằng kết cấu BTN như kết cấu BTN trên tuyến chính.

+ Đối với các đường ngang dân sinh hiện tại là đường đất: vuốt nối bằng cấp phối đất đầm chặt K≥0,95.
7. An toàn giao thông:

- Bố trí đầy đủ hệ thống cột Km, biển báo, sơn vạch kẻ đường theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT. 

- Biển báo dùng loại biển nhôm dày 2mm có sơn phản quang, cột đỡ biển báo bằng ống thép dày 2,5mm mạ kẽm 2 lớp.

- Cọc tiêu có kích thước (12x12x110)cm bằng BTCT M200 đá 1x2. 

- Cột Km dạng hình chữ nhật đầu trên cùng lượn tròn theo hình bán nguyệt đường kính 40cm, kích thước thân cột (không kể phần đế và phần đầu: cao 53cm; rộng 40cm; dày 20cm), cấu tạo bằng BT M200 đá 1x2. 

- Tường hộ lan tôn lượn sóng: Đoạn hai đầu cầu bản Km4+009,4 và cầu bản Km5+183,5 bố trí tôn lượn sóng để đảm bảo an toàn giao thông. Tôn lượn sóng bằng thép mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn ASTM A213, độ dày lớp mạ kẽm 55µm.

-  Lan can cầu bản Km4+009,4 và cầu bản Km5+183,5 được tận dụng và sơn mới.

- Vạch sơn kẻ đường, gờ giảm tốc: Bố trí vạch sơn tim đường để phân làn, sơn vạch màu vàng dày 2mm. Bố trí cụm gờ giảm tốc gồm 05 vạch tại nút giao với ĐT.586, sơn vạch màu vàng dày 6mm. Sử dụng sơn dẻo nhiệt DPI kết hợp với hạt phản quang 30%.
8. Cắm cọc GPMB:

- Cọc GPMB cấu tạo bằng BTCT M200 đá 1x2, chiều cao 90cm. Mặt cắt cọc hình chữ nhật kích thước (15x10)cm. Cọc được chôn sâu 40cm trong đất, đầm chặt K≥0,9. Phía trên đỉnh cọc 8cm sơn đỏ báo hiệu, thân cọc ghi tên cọc GPMB. Bệ cọc BTXM M150 đá 2x4, kích thước (35x30)cm.

- Cọc GPMB được xác định từ mép ngoài cùng của nền đường: Cắm cọc tại chân mái taluy đắp hoặc mép ngoài của rãnh dọc tại các vị trí không đào không đắp hoặc mép đỉnh mái taluy đào ra mỗi bên 0,5m. 

V. MỘT SỐ NÉT CHÍNH VỀ BIỆN PHÁP THI CÔNG

1. Nguồn vật liệu xây dựng:

* Đất đắp:

- Đất đắp được tận dụng đất đào nền từ tiểu dự án: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông Khe Sanh - Sa Trầm, huyện Hướng Hóa thuộc dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) Dự án thành phần tỉnh Quảng Trị
* Cát xây dựng:

- Cát vàng bê tông nhựa; cát đổ bê tông: Lấy tại bãi tập kết BH1, xã Cồn Tiên.
- Cát xây, cát đắp nền: Lấy tại bãi thôn Xuân Lâm, xã Ba Lòng
* Đá xây dựng:

- Đá các loại lấy tại mỏ đá Đầu Mầu (Km28 - Quốc lộ 9)-Đá sản xuất bê tông nhựa tại Km29-Quốc lộ 9
- Bê tông nhựa sản xuất tại trạm trộn (Km27 - Quốc lộ 9).
* Nhựa đường:

- Nhựa đường lấy tại Phường Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng.
* Ống cống BTLT:

- Ống cống BTLT lấy tại Công ty CP bê tông Vân Phong
* Xi măng, sắt, thép và các vật liệu khác:

- Lấy tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị
* Bãi đổ đất thải:

-  Đất thải từ đào bóc đất không thích hợp, đào nền được vận chuyển đi đổ ở khu vực bãi thải cách công trình 2,1km.

2. Biện pháp tổ chức thi công chủ đạo:

2.1. Thiết bị xây dựng:

- Máy móc thiết bị phục vụ công tác thi công phải tuân thủ theo quy trình thi công và nghiêm thu từng hạng mục công trình. Các thiết bị thi công chính gồm: Máy ủi, máy đào, máy lu, máy tưới nước, máy san, máy rải, máy trộn bê tông, biển báo đảm bảo giao thông …..

2.2. Thi công hệ thống thoát nước và các kết cấu bê tông khác:

Việc thi công, nghiệm thu các hạng mục trên phải tuân thủ các quy trình và tiêu chuẩn sau đây:

- Công tác đất - Quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN 4447-2012.

- Quy trình thi công và nghiệm thu cầu cống 22TCN 266-2000.

- Tiêu chuẩn thiết kế bê tông và bê tông cốt thép toàn khối TCVN 4453-1995.

- Tiêu chuẩn kỹ thuật kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép TCVN 4252-1987.

2.3. Thi công nền đường:

- Quy trình áp dụng: Công tác đất - Quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN 4447-2012.

- TCVN 9436-2012: Nền đường ô tô – Thi công và nghiệm thu.
2.4. Thi công các lớp móng CPĐD:

- Tiêu chuẩn TCVN 8859:2023 Lớp móng cấp phối đá dăm – Thi công và nghiệm thu.

2.5. Thi công mặt đường bê tông nhựa:

- TCVN 13567-1:2022 Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng – Thi công và nghiệm thu.

3. Đánh giá tác động đến an toàn giao thông và biện pháp đảm bảo ATGT:
- Việc đầu tư xây dựng tuyến đường sẽ có những tác động nhất định đến trật tự, an toàn giao thông trong suốt quá trình thi công xây dựng. Vì vậy cần phải có các biện pháp tổ chức, đảm bảo an toàn giao thông cho người và sự lưu thông của các phương tiện giao thông trong quá trình thi công.
- Đảm bảo giao thông là điều kiện quan trọng nhất trong giao thông đường bộ. Khu vực Đầu tuyến giao cắt đường bộ và đường sắt, nút giao cuối tuyến với đường ĐT586  hàng ngày lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông ra vào nút khá lớn vì vậy đòi hỏi công tác đảm bảo an toàn giao thông đặt ra phải hết sức nghiêm ngặt.

- Trong quá trình thi công xây dựng, nhà thầu cần thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp sau nhằm đảm bảo an toàn giao thông: 

- Thường xuyên giám sát, đôn đốc cán bộ, công nhân viên tuân thủ thực hiện các yêu cầu về đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công xây dựng; nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ an toàn giao thông;
- Phải có phương án thi công và thời gian thi công thích hợp để không gây ùn tắc giao thông;
- Lắp đặt đầy đủ hệ thống báo hiệu đường bộ, rào chắn; Các hệ thống này phải luôn được kiểm tra, duy tu, bổ sung trong suốt quá trình thi công. Bố trí lực lượng điều tiết giao thông trong suốt quá trình thi công;

- Ban đêm tại các vị trí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông phải lắp đặt các loại đèn cảnh báo;
- Các loại xe vận chuyển vật liệu đến công trường phải phủ bạt kín, hạn chế thấp nhất các loại bụi phát sinh làm ảnh hưởng đến người tham gia giao thông trên đường; Công tác tưới nước chống bụi phải được thực hiện thường xuyên và duy trì trong suốt thời gian thi công; 

- Lực lượng thanh tra giao thông phải thường xuyên thực hiện công tác tuần tra, xử lý khi các đơn vị thi công không thực hiện đúng các quy định về đảm bảo giao thông trong quá trình thi công trên tuyến. 

- Công tác đảm bảo giao thông tốt trong quá trình thi công xây dựng sẽ góp phần đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt trong quá trình thi công và góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị 

VI. BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

1. Phòng chống cháy nổ và an toàn lao động:

  - Phải triệt để tuân thủ theo các quy định về phòng hỏa chống sét, bảo vệ môi trường an toàn lao động mà Nhà nước đã ban hành. 

- Ở những nơi có thể xảy ra đám cháy, phải có sẳn dụng cụ chữa cháy, thùng đựng cát, bình bọt dập lửa, bể nước và các lối ra phụ. 

- Trước mỗi ca làm việc phải kiểm tra tất cả các máy móc thiết bị thi công. 

- Phải có phương tiện y tế để sơ cứu đặc biệt là sơ cứu khi bị bỏng. 

 - Chú ý đảm bảo giao thông trên suốt phạm vi thi công để tránh gây ách tắc giao thông, xảy ra tai nạn và không ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

- Bố trí đầy đủ các loại biển báo, rào chắn, cờ đèn và người trực gác hướng dẫn gác giao thông theo đúng điều lệ Báo hiệu đường bộ ban hành. 

- Tập kết, vận chuyển vật liệu gọn gàng đúng nơi quy định, vừa tránh lãng phí và đảm bảo mặt bằng thi công. 

- Trong mỗi công đoạn hoặc hạng mục công việc phải có biện pháp đảm bảo ATLĐ trong quá trình thi công. Trước khi triển khai công trình cần thực hiện những vấn đề sau:

+ Phổ biến cho cán bộ công nhân viên nắm vững nội quy an toàn lao động, an toàn công trình trong quá trình thi công.

+ Công nhân làm việc phải trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ.

2. Vệ sinh môi trường:

- Vấn đề đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công hết sức quan trọng.

-  Khi thi công nền đắp cần phải tưới nước để tránh bụi cho dân. 

- Các xe khi thi công tham gia vận chuyển vật liệu, đất, đá phải có bạt che đậy theo quy định, không được để rơi vải vật liệu trong quá trình vận chuyển. 

- Quá trình thi công phải đảm bảo thoát nước trên công trình và trong khu vực.

- Thi công đến đâu phải thu dọn đất, vật liệu thừa sạch sẽ, đổ đúng nơi quy định, đảm bảo mỹ quan.

VII. THỰC HIỆN DỰ ÁN

1. Thời gian thực hiện dự án: 2022 - 2027
2. Hình thức quản lý dự án:

- Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án
3. Phương án quản lý khai thác dự án:

- Khi công trình đưa vào khai thác, việc quản lý và duy tu bảo dưỡng các hạng mục công trình do xã A Dơi thực hiện; hàng năm đề nghị UBND tỉnh cấp nguồn vốn cho công tác sửa chữa thường xuyên để đảm bảo công trình khai thác hiệu quả lâu dài.
VIII. KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN
Nâng cấp, cải tạo tuyến đường trung tâm xã A Dơi có ý nghĩa quan trọng về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của khu vực biên giới. Phục vụ dân sinh đi lại được thuận tiện, thúc đẩy giao lưu buôn bán trao đổi nông lâm sản vùng cao với đồng bằng thành thị. Tạo điều điện thuận lợi cho lực lượng bộ đội biên phòng làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới trong khu vực. Trước những lợi ích của dự án mang lại đề nghị các cơ quan chức năng xem xét đầu tư./.
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